
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 31, đường Bờ Đầm, Thôn 1, Xã Lại Yên, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

29/04/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHAMPANA

0109615308

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: - Đại lý ký gửi hàng hoá (không bao gồm đại lý chứng 
khoán, bảo hiểm); - Đại lý thực phẩm chức năng, dụng cụ y tế, 
thiết bị y tế, kính mắt, tinh dầu, hoá chất thông thường (trừ loại 
sử dụng trong nông nghiệp)

4610

2. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế

4659

3. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thực phẩm chức năng, trà thảo dược, chè...

4632

4. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ sữa; bán lẻ thực phẩm chức năng; trà thảo 
dược, chè...

4722

5. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

6. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Sản xuất hương thắp, nhang trầm các loại; - Sản 
xuất, chế biến nguyên liệu hương;

2029

7. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ thuốc chữa bệnh, phòng bệnh, phục vụ sức 
khoẻ cho người;

4772

8. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ hóa chất thông thường (trừ loại sử dụng trong 
nông nghiệp); Bán lẻ tinh dầu, máy móc và thiết bị y tế; đồ 
trang sức san hô, sò, ốc, ngọc, đá quí và đá bán quí; hàng lưu 
niệm; tranh, ảnh...

4773

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
CHAMPANA
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: CHAMPANA LIMITED LIABILITY 
COMPANY WITH ONE MEMBER
Tên công ty viết tắt: CHAMPANA., CO LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0789321868
Email:

Fax:
Website:
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9.000.000.000 VNĐ

9. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

10. Đại lý du lịch 7911

11. Điều hành tua du lịch 7912

12. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp 8110

13. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

14. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết: Tổ chức sự kiện

8230

15. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: - Xuất, nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh:

8299

16. Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí
Chi tiết: Hoạt động biểu diễn nghệ thuật.

9000

17. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

18. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản

6810

19. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: - Tư vấn bất động sản, - Sàn giao dịch bất động sản - 
Môi giới bất động sản - Dịch vụ quản lý bất động sản

6820

20. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:- Bán buôn thuốc, vắc xin, sinh phẩm y tế và dụng cụ y 
tế; Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh - 
Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác; đồ trang 
sức đá, ngọc, san hô... - Bán buôn đồ gỗ, trầm hương mỹ nghệ, 
trong nước và xuất khẩu

4649(Chính)

21. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm 0128

22. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất thực phẩm chức năng, sản xuất trà, chè, thảo 
dược các loại...

1079

23. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
Chi tiết: - Sản xuất, chế biến gỗ và đồ gỗ mỹ nghệ

1629

24. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

25. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
Chi tiết: Sản xuất thuốc chữa bệnh, phòng bệnh, phục vụ sức 
khoẻ cho người

2100

26. Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan
Chi tiết: Sản xuất ngọc trai nhân tạo; Sản xuất đá quý và đá 
bán quý, bao gồm đá công nghiệp và đá quý hoặc bán quý tái 
phục hồi hoặc nhân tạo;

3211

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 
Chỗ ở hiện tại: 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       225938258
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 1 Ngô Sĩ Liên, Phường Phương Sài, Thành phố 
Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 1609, 17T8 Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN THỊ LAN Nam

24/11/1984 Kinh Việt Nam

11/01/2018 Công an tỉnh Khánh Hòa

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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